	Phụ lục I
BÁO CÁO CÁC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH CỦA TỈNH ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH /UBND TỈNH BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Đề án số 7831/ĐA-UBND ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Quy định phân cấp
	Tên, số văn bản phân cấp 
	Cơ sở pháp lý thực hiện phân cấp
	Chủ thể phân cấp
	Chủ thể nhận phân cấp

	I
	Lĩnh vực Nội vụ
	 
	 
	 
	 

	1
	Quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (nội dung phân cấp: tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, biệt phái, luân chuyển, bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, xếp lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật và các nội dung quản lý khác)
	Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 (được thay thể bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Tổ chức cán bộ năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi bổ sung năm 2019)
	UBND tỉnh
	- Các Sở, ban, ngành và tương đương; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện

	2
	Quản lý nhà nước về Hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh
	Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
	UBND tỉnh
	Chủ tịch UBND cấp huyện

	3
	Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
	UBND tỉnh
	UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện

	4
	Tuyển dụng công chức cấp xã
	Quyết định số 13/2020/QĐ-
UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2020
	UBND tỉnh
	Chủ tịch UBND huyện

	5
	Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh
	Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về tuyển dung, sử dụng, quản lý viên chức
	UBND tỉnh
	Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các Đơn vị sự nghiệp công lập

	II
	Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
	
	 
	
	

	1
	 Phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh
	 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc  Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện

	2
	 Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước 
	Các Quyết định số:  1224/QĐ-UBND ngày 26/5/2023;  1450/QĐ-UBND ngày 20/6/2023; 1992/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh
	 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ
	UBND tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	III
	Lĩnh vực Tài chính ngân sách
	
	 
	
	

	1
	Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2023, giai đoạn 2023 - 2025
	Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh
	 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13
	HĐND tỉnh
	UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

	2
	Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
	Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh
	Luật quản lý sử dụng tài sản công, Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018
	UBND tỉnh
	Chủ tịch UBND cấp huyện

	
	
	Quyết định 2674/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh
	Luật quản lý sử dụng tài sản công, Nghị định 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018
	UBND tỉnh
	Giám đốc
 Sở Tài chính

	IV
	Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
	
	 
	
	

	1
	Phân cấp quản lý lĩnh vực thông tin điện tử và giải quyết 04 thủ tục hành chính có liên quan
	Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh; - Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh
	Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ; Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT và Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018; Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2018; Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020; Quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 'Quyết định số 2067/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2021; Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2022; Quyết định số 2264/QĐ-BTTTT ngày 07/12/2022; Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09/12/2022; Quyết định số 2511/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
	UBND tỉnh
	UBND cấp huyện

	V
	Ngành lĩnh vực Văn hóa
	
	 
	
	

	1
	Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh
	Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
	UBND tỉnh
	UBND cấp huyện

	VI
	Ngành lĩnh vực Y tế
	
	 
	
	

	6
	Quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số và các dịch vụ công thuộc ngành y tế theo quy định của pháp luật.
	Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
	Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
	UBND tỉnh
	Sở Y tế

	7
	Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và trách nhiệm quản lý nhà nước của của các cơ quan, đơn vị, địa phương về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh
	Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	UBND tỉnh
	Sở Y tế

	VII
	Ngành lĩnh vực Xây dựng
	
	 
	
	

	1
	Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 4984/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh

	Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 
	UBND tỉnh
	UBND cấp huyện

	2
	Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 55/2021/QĐ UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh
	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi tại khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)
	UBND tỉnh
	Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, UBND cấp huyện

	3
	Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh
	Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
	UBND tỉnh
	Ban QLCKCNC Đồng Nai UBND cấp huyện, cấp xã

	4
	Quản lý chất lượng xây dựng
	Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh
	 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một sô nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
	UBND tỉnh
	UBND cấp huyện

	5
	Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh
	Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
	UBND tinh
	Ban Quản lý Khu công nghiệp, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện

	6
	Quy định thẩm quyền về quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án đầu tư; thẩm quyền phê duyệt thiết kế và dự toán; thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.     
	Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021
	Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
	UBND tinh
	Các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh (các Sở: NN&PTNT; GTVT; Công Thương, Xây dựng; Ban Quản lý Khu công nghiệp); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (Phòng KTHT, P.QLĐT)

	7
	Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 và Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 (bổ sung, sửa đổi Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND).
	Luật Xây dựng ngày 16 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
	UBND tinh
	Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu công nghiệp; Ban Quản lý KCN cao CNSH; UBND cấp huyện

	8
	Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022
	Luật Xây dựng ngày 16 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
	UBND tinh
	Các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh (các Sở: NN&PTNT; GTVT; Công thương, Xây dựng; Ban Quản lý Khu công nghiệp); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (Phòng KTHT, P.QLĐT)

	9
	Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh
	Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP; Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 
	UBND tinh
	UBND cấp huyện, UBND cấp xã

	10
	Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND 
ngày 08/3/2013
	Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị
	UBND tinh
	UBND cấp huyện

	VIII
	Ngành lĩnh vực khoa học và CN
	
	 
	
	

	1
	Quản lý một số hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh
	Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023; Thông tư số 20/2023/TT-KHCN ngày 12/10/2023; Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2023; Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015
	UBND tỉnh
	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

	2
	Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh
	
	UBND tỉnh
	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

	IX
	Ngành lĩnh vực Giao thông vận tải
	
	 
	
	

	1
	Phân cấp quản lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa năm 2019;Nghị định 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 ;Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019

Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
	UBND tỉnh
	Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

	X
	Ngành lĩnh vực nông nghiệp
	
	 
	
	

	1
	Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh
	Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	UBND tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	XI
	Lĩnh vực Công Thương
	
	 
	
	

	1
	- Phê duyệt phương án, chính sách hỗ trợ di chuyển, bố trí chợ tạm khi đầu tư xây dựng lại, cải tạo chợ hạng 1 
Phê duyệt quyết định phê duyệt nội quy chợ hạng 1

- Phê duyệt quyết định phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1

- Phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng đấu giá điểm kinh doanh tại chợ hạng 1

- Phê duyệt quyết định Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ hạng 1

- Phê duyệt quyết định chuyển giao chợ hạng 1 cho hợp tác xã thực hiện quản lý, kinh doanh và khai thác.
- Phê duyệt quyết định thành lập, ban quản lý chợ hạng 1

- Phê duyệt quyết định thành lập, giải thể, xác nhận số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của chợ hạng 01
	Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019
	Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ; Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 của Bộ Thương mại 
	UBND tỉnh
	UBND cấp huyện

	2
	Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh 
	Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh
	Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020
	UBND tỉnh
	UBND cấp huyện

	XIII
	Lĩnh vực đầu tư công
	
	 
	
	

	1
	Phê duyệt dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý
	Quyết định số 5266/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
	Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai 
	Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
	Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

	2
	Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án lập báo cáo nghiên cứu khả thi do UBND cấp huyện quyết định đầu tư từ ngân sách huyện
	Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh
	Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
	UBND tỉnh
	Phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng của UBND cấp huyện

	XII
	Lĩnh vực đấu thầu
	
	 
	
	

	1
	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với những dự án do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư
	Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh
	Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 của Chính phủ
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư


